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ĐIỀU 1: QUY TẮC BẢO HIỂM 
· Quy tắc tai nạn và sức khỏe nhóm (Ban hành theo Quyết định số 270/QĐ-PTI-BHCN ngày 26/09/2012 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện).
ĐIỀU 2: THỜI GIAN CHỜ 
· Thời gian chờ tính từ ngày đầu tiên tham gia bảo hiểm.

· Điều trị bệnh thông thường: miễn chờ
· Điều trị bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn: 365 ngày
· Thai sản:

+ Sẩy thai, cần thiết phải nạo thai theo yêu cầu của bác sỹ điều trị thai sản: 90 ngày

+ Sinh đẻ: 270 ngày

· Tử vong, thương tật vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật và thai sản:

+ Tử vong, thương tật vĩnh viễn cho bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn: 365 ngày

+ Tử vong, thương tật vĩnh viễn do thai sản: 365 ngày 

· Bệnh đặc biệt: là các bệnh ung thư, u bướu các loại, huyết áp, các bệnh về tim, loét dạ dày, viêm khớp, viêm gan (A, B, C), sỏi các loại trong hệ thống tiết niệu và đường mật, viêm xoang mãn tính, đái tháo đường, hen phế quản, Parkinson, viêm thận, các bệnh liên quan đến hệ thống tạo máu (bao gồm suy tủy, bạch cầu cấp, bạch cầu mãn tính).

· Bệnh có sẵn: là bất kỳ một tình trạng sức khỏe nào của Người được bảo hiểm đã được chẩn đoán; hoặc đã xuất hiện triệu chứng trước ngày gia nhập bảo hiểm khiến cho một người bình thường phải đi khám, điều trị; hoặc do có tình trạng đó mà chuyên gia y tế đã khuyên người được bảo hiểm cần phải điều trị bất kể là Người được bảo hiểm đã thực sự được điều trị hay chưa.

· Thương tật bộ phận vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản: là các tổn thương thân thể, biến đổi hoàn toàn về thể chất do ốm đau, bệnh tật hoặc thai sản làm cho Người được bảo hiểm mất một phần hoặc toàn bộ khả năng thực hiện các công việc thường nhật của người đó hay khả năng lao động trong bất kì loại lao động nào và kéo dài 52 tuần liên tục và không có hy vọng vào sự tiến triển của thương tật đó theo kết luận của bác sỹ và Hội đồng giám định y khoa. PTI sẽ chi trả các thương tật vĩnh viễn và tỷ lệ phần trăm được liệt kê cụ thể trong bảng tỷ lệ thương tật đính kèm theo quy tắc bảo hiểm.
ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
	Quyền lợi bảo hiểm
	Chương trình 1   
	Chương trình 2

	
	Số tiền bảo hiểm/người/năm    
	Số tiền bảo hiểm/người/năm    

	Tử vong/thương tật vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản 
Death
	VND 200,000,000
	VND 300,000,000

	Phạm vi địa lý được bảo hiểm 
	Việt Nam
	Việt Nam

	Tử vong/ Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
	VND 200,000,000
	VND 300,000,000

	Thương tật bộ phận vĩnh viễn
	Tỷ lệ phần trăm dựa theo bảng tỷ lệ thương tật, nhưng không vượt quá STBH
	Tỷ lệ phần trăm dựa theo bảng tỷ lệ thương tật, nhưng không vượt quá STBH

	Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
	 
	 

	Phạm vi địa lý được bảo hiểm 
	Việt Nam
	Việt Nam

	Phạm vi bảo hiểm
	Hợp đồng bảo hiểm này chi trả cho những chi phí y tế điều trị thực tế theo chỉ định của bác sỹ do các nguyên nhân ốm đau, bệnh tật hoặc thai sản xảy ra trong thời hạn bảo hiểm 
	Hợp đồng bảo hiểm này chi trả cho những chi phí y tế điều trị thực tế theo chỉ định của bác sỹ do các nguyên nhân ốm đau, bệnh tật hoặc thai sản xảy ra trong thời hạn bảo hiểm 

	Đồng chi trả
	 
	 

	Số tiền bảo hiểm/người/năm
	VND 105,000,000
	VND 150,000,000

	Điều trị nội trú và thai sản/người/năm 
	VND 105,000,000
	VND 150,000,000

	Chi phí viện phí phát sinh trong quá trình nằm viện, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
- Chi phí tiền giường. Trong trường hợp điều trị tại bệnh viện quốc tế; bệnh viện tư; khoa quốc tế, khoa tự nguyện, theo yêu cầu, và các khoa có tính chất tương đương tại bệnh viện công thì tiền giường là chi phí tiền giường của phòng đơn tiêu chuẩn (loại trừ phòng VIP và/ hoặc phòng hạng sang). Phòng đơn tiêu chuẩn là phòng 01 giường có giá thấp nhất tại Bệnh viện/khoa/điều trị. Trường hợp NĐBH sử dụng phòng VIP và/ hoặc phòng hạng sang PTI sẽ thanh toán chi phí tiền giường của phòng đơn tiêu chuẩn.
- Suất ăn theo tiêu chuẩn của Bệnh viện
- Chi phí hành chính, chi phí máu, huyết tương
- Thuốc và dược phẩm trong thời gian nằm viện
- Chi phí băng, nẹp và bó bột
- Vật lí trị liệu (nếu cần thiết trong quá trình nằm viện và theo chỉ định bác sỹ)
- Tiêm tĩnh mạch
- Chụp X-quang, MRI, CT và PET, các xét nghiệm chẩn đoán khác theo chỉ định của bác sỹ
- Chi phí y tế khác theo chỉ định bác sỹ
Tối đa 60 ngày/ năm
                                                                                                     
	VND 5,250,000
	VND 7,500,000

	
	/ngày / day
Tối đa 60 ngày/ năm
	/ngày / day
Tối đa 60 ngày/ năm

	Chi phí phẫu thuật và thủ thuật
PTI thanh toán các chi phí: 
- Chi phí phẫu thuật (Bao gồm các ca nằm viện phẫu thuật, phẫu thuật trong ngày và phẫu thuật ngoại trú)
- Chi phí thủ thuật điều trị (nội trú + trong ngày). Danh mục thủ thuật được quy định trong Bảng phân loại Thủ thuật, phẫu thuật hiện hành của Bộ Y Tế
- Chí phí thuốc điều trị, thuốc dùng trong phẫu thuật
- Những bộ phận giả thiết yếu cần được cấy ghép vào cơ thể để duy trì sự sống
- Vật tư tiêu hao, thiết bị cần thiết
- Chi phí phòng mổ
- Chi phí gây mê
- Chi phí chẩn đoán trước phẫu thuật
- Chi phí hồi sức sau phẫu thuật
- Chi phí cấy ghép nội tạng
- Chi phí phẫu thuật lại
	Tối đa 
	Tối đa 

	
	VND 105,000,000
	VND 150,000,000

	
	/ năm
	/ năm

	Điều trị cấp cứu (bao gồm nội trú, trong ngày và ngoại trú)
	Tối đa 
	Tối đa 

	
	VND 105,000,000
	VND 150,000,000

	
	/ năm
	/ năm

	Chi phí vận chuyển cấp cứu bằng mọi phương tiện cứu thương bao gồm taxi (loại trừ cấp cứu bằng đường hàng không và dịch vụ SOS/ IPA/Pacific Cross)/ Emergency transportation
a. Dịch vụ xe cứu thương địa phương (không bao gồm vận chuyển bằng đường Hàng không và dịch vụ SOS/ IPA/Pacific Cross)
b. Chi phí xe taxi cho trường hợp khẩn cấp/người/năm (chi phí thực tế cần thiết theo thông lệ và hợp lý). Tối đa VND 500,000/ người/ năm                                                       
	Tối đa 
	Tối đa 

	
	VND 105,000,000
	VND 150,000,000

	
	/ năm
	/ năm

	Trợ cấp nằm viện/ngày (Tối đa 60 ngày/năm)
	VND 105,000
	VND 150,000

	 Trợ cấp mai táng
	VND 2,100,000/năm
	VND 2,100,000/năm

	Chi phí khám cho lần cuối cùng trước khi nhập viện (trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện)/năm 
	VND 5,250,000
	VND 7,500,000

	Chi phí điều trị cho lần tái khám đầu tiên ngay sau khi xuất viện (Trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện)/năm
	VND 5,250,000
	VND 7,500,000

	Chi phí y tá chăm sóc tại nhà (Tối đa 30 ngày tính từ ngày xuất viện) (không áp dụng với quyền lợi thai sản)/năm
	VND 5,250,000
	VND 7,500,000

	Chăm sóc thai sản
Được bảo hiểm từ giới hạn phụ 1.1 đến 1.8 nêu trên, tối đa đến số tiền bảo hiểm quyền lợi thai sản
	VND 25,000,000
	VND 25,000,000

	Sinh thường
	VND 25,000,000
	VND 25,000,000

	Sinh mổ 
	VND 25,000,000
	VND 25,000,000

	Biến chứng thai sản
	VND 25,000,000
	VND 25,000,000

	Phục hồi chức năng
	VND 10,500,000
	VND 15,000,000

	Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, biến chứng thai sản/người/năm
	VND 10,500,000
	VND 15,000,000

	Giới hạn trên 01 lần khám
- Tiền khám bệnh
- Thuốc theo kê đơn bác sỹ 
- Chi phí chụp X – Quang, xét nghiệm, trị liệu học bức xạ, các liệu pháp ánh sáng do bác sỹ chỉ định và cần thiết cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh
- Thủ thuật điều trị ngoại trú
- Biến chứng thai sản ngoại trú
- Chi phí khám Vật lý trị liệu lần đầu tiên đối với mỗi đợt (lộ trình) điều trị                            
	VND 2,625,000
	VND 3,750,000

	
	/lần khám và điều trị
Không giới hạn số lần khám
	/lần khám và điều trị
Không giới hạn số lần khám

	Vật lý trị liệu/ ngày: Hợp lý và cần thiết được bác sĩ chỉ định tại các Bệnh viện. Tối đa 60 ngày/năm 
	VND 105,000
	VND 150,000

	
	 /ngày
	 /ngày

	Chăm sóc răng cơ bản/ năm 
- Khám và chẩn đoán
- Chụp X-quang   
- Viêm lợi (nướu)
- Hàn răng bằng chất liệu thông thường (amalgam hoặc composite và các chất liệu tương tự)
- Điều trị tủy răng
- Nhổ răng bệnh lý, nhổ răng khôn (phẫu thuật)
- Điều trị viêm nha chu
- Lấy cao răng+ đánh bóng tối đa 630,000/năm và  2 lần/năm                                           
	VND 2,100,000
	VND 3,000,000

	
	/năm
	/năm

	Khám thai định kỳ, Bao gồm các chi phí:
- Khám thai;
- Siêu âm 
- Xét nghiệm nước tiểu liên quan đến thai kỳ;
- Xét nghiệm công thức máu                                                                                                
	VND 735,000
	VND 1,050,000


* Định nghĩa Một lần khám/điều trị là một lần đến khám tại một chuyên khoa của Cơ sở Y tế, được bác sĩ chẩn đoán, chỉ định làm các xét nghiệm liên quan đến bệnh/ triệu chứng bệnh mà bệnh nhân đến khám, kê đơn thuốc để điều trị cho lần khám này. Chi phí tái khám ngay sau đó theo chỉ định của bác sỹ dù không còn bệnh và không cần điều trị nữa sẽ được coi là một lần khám mới.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG, LOẠI TRỪ
4.1. Điều khoản mở rộng

1. Vitamin thuốc bổ:Công ty bảo hiểm đồng ý thanh toán cho Vitamin thuốc bổ, thuốc hỗ trợ điều trị để phục vụ cho việc hỗ trợ điều trị bệnh với điều kiện số ngày sử dụng của vitamin thuốc bổ, thuốc hỗ trợ điều trị không vượt quá số ngày điều trị của thuốc chính. Đối với bệnh thiếu hụt vitamin điển hình: khi đó vitamin là thuốc điều trị, thanh toán toàn bộ theo chi phí phát sinh trong thời gian điều trị (ví dụ bệnh thiếu máu, thuốc chính là thuốc bổ sung sắt).Tối đa VND 300,000/năm

2. Điều kiện về chi phí nẹp, đinh, vít :Bảo hiểm cho các chi phí nẹp, đinh, vít ,chốt neo  đối với sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm

3. Điều khoản thanh toán chi phí mua thuốc sau năm (05) ngày kể từ ngày kê đơn đối với bệnh điều trị dài ngày:Công ty bảo hiểm đồng ý thanh toán chi phí mua thuốc sau 05 ngày nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày bác sỹ kê đơn đối với bệnh mãn tính. Khi áp dụng điều khoản này Công ty bảo hiểm không yêu cầu cung cấp chứng từ chứng minh ngày mua thuốc, bao gồm không giới hạn bảng kê, phiếu xuất thuốc.

4.Bảo hiểm cho các dạng nước muối sinh lý, xixat, sterimar, hummer, marimer và chất tương tự theo quyền lợi ngoại trú
Bảo hiểm cho nước muối sinh lý trong hỗ trợ điều trị bệnh tai mũi họng, bao gồm nhưng không giới hạn Natri clorid, Sterima, Humer, Marinmer, Xisat trong quyền lợi điều trị ngoại trú đối với sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm. Tối đa VND 300,000/năm

5. Mở rộng bảo hiểm cho trường hợp sinh tại Bệnh viên Công


"- Đối với chi phí sinh tại BV công:  PTI đồng ý chi trả chi phí yêu cầu, tối đa VND 10,000,000/ ca sinh (không bao gồm các chi phí đẻ không đau, chiếu tia Plasma), trong đó: 

+ Sinh thường: Thanh toán theo giới hạn viện phí/ngày

+ Sinh mổ: Thanh toán 50%  theo giới hạnviện phí/ngày + 50% theo giới hạn phẫu thuật

6.Chi phí điều trị không có bảng kê: PTI đồng ý chi trả chi phí y tế thực tế không vượt quá các giới hạn phụ tối đa VND xx/ ca sinh (xx theo giới hạn thai sản hoặc 20 triệu – chi phí nào thấp hơn), trong đó:

+ Sinh thường: Thanh toán theo giới hạn viện phí/ngày

+ Sinh mổ: Thanh toán 50%  theo giới hạnviện phí/ngày + 50% theo giới hạn phẫu thuật"

7.Cách tính số ngày nằm viện chi trả viện phí/ngày và trợ cấp nằm viện
*Trường hợp có bảng kê viện phí: Thanh toán theo số ngày giường tính chi phí trên bảng kê đó của bệnh viện.

*Trường hợp không có bảng kê viện phí:

-Viện phí được tính dựa trên thời gian ra vào viện trên giấy ra viện. Đối với thời gian không tròn ngày được thanh toán viện phí theo tỷ lệ (bằng số giờ /24h)

- Trường hợp giấy ra vào viện không có giờ ra, giờ vào viện phí được thanh toán trên cơ sở số ngày nằm viện như sau

+ Điều trị tại Bệnh viện Công (không bao gồm khoa tự nguyện, khoa quốc tế): số ngày nằm viện = ngày ra – ngày vào +1

+ Điều trị tại Bệnh viện khác: Số ngày nằm viện  = ngày ra – ngày vào"

8.Stent động mạch, van tim
Bảo hiểm cho các loại stent nhằm duy trì sự sống, van tim, cathenter trong phẫu thuật tim, lưới trong phẫu thuật thoát vị bẹn đối với sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm. Áp dụng đồng chi trả 70/30 (Công ty bảo hiểm chi trả 70%, NĐBH chi trả 30%).

9.Dao mổ trĩ theo phương pháp mổ longo
Bảo hiểm cho dao mổ trĩ theo phương pháp mổ longo đối với sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm, áp dụng đồng bảo hiểm 70/30 (Công ty bảo hiểm chi trả 70%, NĐBH chi trả 30%).

10.Điều khoản bảo hiểm cho COVID-19


a. Điều trị nội trú (nằm viện và phẫu thuật)

- Điều trị bệnh Covid-19  tại các Cơ sở y tế hợp pháp không cung cấp được bảng kê chi tiết viện phí thể hiện NSNN chi trả, PTI thanh toán chị phí điều trị không vượt quá số tiền bảo hiểm quy định trong HĐBH.

- Điều trị bệnh Covid-19 tại các Cơ sở y tế hợp pháp cung cấp được bảng kê chi tiết viện phí thể hiện NSNN chi trả, PTI thanh toán  phần chi phí ngoài hạng mục được NSNN chi trả dựa trên chứng từ thanh toán hợp lệ thuộc phạm vi bảo hiểm và không vượt quá số tiền bảo hiểm quy định trong HĐBH.

b. Điều trị ngoại trú

Các bên đồng ý và thống nhất rằng trường hợp NĐBH thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh Covid-19 ngoại trú, PTI đồng ý chi trả các chi phí sau:  

1. Chi phí khám;

2. Chi phí xét nghiệm RT-PCR/test nhanh được BYT cho phép thực hiện trực tiếp tại CSYT có kết quả dương tính. Tối đa 2 xét nghiệm/ đợt điều trị và mỗi xét nghiệm cách nhau tối thiểu 07 ngày. Chi phí xét nghiệm RT-PCR/test nhanh được BYT cho phép thực hiện trực tiếp tại CSYT có kết quả âm tính sau ngày có kết quả RT-PCR/test nhanh dương tính, PTI sẽ chi trả tối đa một (01) xét nghiệm/ đợt điều trị.

3. Chi phí xét nghiệm cận lâm sàng khác liên quan (thực hiện trực tiếp tại CSYT như X-quang, CTM...);

4. Chi phí mua thuốc theo chỉ định của Bác sĩ.

Các chứng từ cần cung cấp:

- Kết quả xét nghiệm RT-PCR/test nhanh do CSYT đủ điều kiện cung cấp và hóa đơn; Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng khác liên quan (nếu có)

- Đơn thuốc theo chỉ định của bác sĩ (nếu có);

- Hóa đơn mua thuốc điếu trị theo chỉ định của Bác sĩ (nếu có) hoặc theo hướng dẫn của BYT;

- Hóa đơn tiền khám/ tư vấn sức khỏe, tiền xét nghiệm (nếu có);

c. Tử vong/thương tật vĩnh viễn do Covid-19: Bảo hiểm theo số tiền bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm sinh mạng "

11.Dấu tại cơ sở y tế nhà nước: Công ty bảo hiểm đồng ý đối với hồ sơ khám chữa bệnh/tai nạn ngoại trú tại cơ sở y tế nhà nước sẽ không yêu cầu tất cả các chứng từ y tế đều phải có dấu của bệnh viện, nếu đã có dấu vuông hoặc pháp nhân trên phiếu khám và đơn  thuốc hoặc sổ khám và đơn thuốc.

12.Thời gian thông báo tổn thất: Thời hạn thông báo tổn thất trong vòng 180 ngày kể từ ngày kể từ ngày tai nạn/ ngày ra viện (đối với điều trị nội trú) /ngày đi khám bệnh (đối với khám ngoại trú) hoặc ngày tử vong.

13.Điều khoản thời hạn nộp hồ sơ bồi thường: Thời hạn nộp hồ sơ trong vòng 365 ngày kể từ ngày kể từ ngày tai nạn, ngày ra viện hoặc ngày đi khám bệnh (đối với khám ngoại trú) hoặc ngày tử vong.

14.Điều khoản miễn dấu pháp nhân (Dấu tròn) trên hóa đơn ở cơ sở y tế nhà nước.
Việc đóng dấu pháp nhân trên hóa đơn bán hàng hay hóa đơn điện tử cần tuân thủ theo quy định của Bộ tài chính trừ trường hợp cơ sở y tế được miễn dấu.

15.Điều khoản miễn yêu cầu cung cấp chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán bằng hình ảnh trong điều trị ngoại trú
PTI đồng ý không yêu cầu cung cấp chỉ định cận lâm sàng của bác sỹ với điều kiện các xét nghiệm, chụp chiếu này là cần thiết 

- Phù hợp và hiệu quả với tình trạng lâm sàng của bệnh tật thai sản của Người được bảo hiểm; và

- Phù hợp với chuẩn đoán và điều trị; và

- Phù hợp với quy trình phác đồ khám chữa bệnh do các tổ chức y tế, cơ sở khám chữa bệnh và Bộ Y tế hướng dẫn"

16.Điều khoản miễn yêu cầu cung cấp hóa đơn mua thuốc 
Công ty bảo hiểm đồng ý không yêu cầu Người được bảo hiểm cung cấp hóa đơn chi phí mua thuốc nếu Người được bảo hiểm không yêu cầu bồi thường chi phí y tế này.

17.Bảng kê chi tiết tại Bệnh viện Công


- Công ty bảo hiểm đồng ý không yêu cầu bảng kê chi tiết viện phí với chi phí y tế từ 3,000,000 VNĐ/ lần nằm viện trở xuống tại cơ sở y tế nhà nước (không bao gồm khoa tự nguyện và khoa quốc tế tại cơ sở y tế nhà nước). Điều kiện này không tính tới các biên lai viện phí đã có bảng kê viện phí

- Công ty bảo hiểm đồng ý không yêu cầu bảng kê chi tiết viện phí với hóa đơn từ 500,000 VNĐ/ lần khám ngoại trú trở xuống tại cơ sở y tế nhà nước (không bao gồm khoa tự nguyện và khoa quốc tế tại cơ sở y tế nhà nước) (Không áp dụng với chi phí mua thuốc)"

18.Gói dịch vụ tự nguyện tại BV 108


Trường hợp được BHYT chi trả một phần chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm cho ca điều trị, PTI chi trả 50% gói dịch vụ tự nguyện;

Trường hợp BHYT ko chi trả chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm cho ca điều trị, PTI chi trả 30% gói dịch vụ tự nguyện.

19.NĐBH đi khám, có kết luận bệnh nhưng không có chỉ định điều trị: Trường hợp người được bảo hiểm đi khám và có kết luận bệnh theo chỉ định của bác sỹ nhưng không có chỉ định điều trị, PTI đồng ý thanh toán chi phí tiền khám, chụp chiếu, xét nhiệm. Tối đa VND 500,000/ người/ năm.

20.Thời hạn thông báo/nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường: trong vòng 180 ngày kể từ ngày điều trị cuối cùng.



Thời hạn nộp bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường: trong vòng  365 ngày kể từ ngày điều trị cuối cùng yêu cầu bổ sung.



Lưu ý: Ngày điều trị cuối cùng có nghĩa là:



-  Đối với điều trị ngoại trú: là ngày đi khám bệnh



-  Đối với điều trị nội trú: là ngày Người được bảo hiểm xuất viện của ca nhập viện đó.

4.2. Các điểm loại trừ

Các điểm loại trừ khác vui lòng tham khảo phần Các điểm loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm đính kèm với Hợp đồng)

· Dịch vụ điều trị tại nhà (không bao gồm chi phí y tá chăm sóc tại nhà) hoặc tại viện điều trị bằng thủy lực hay các phương pháp thiên nhiên, spa, viện điều dưỡng, an dưỡng

· Khuyết tật bẩm sinh, dị tật bẩm sinh, các bệnh hoặc dị dạng thuộc về gen, tình trạng sức khỏe di truyền với các dấu hiệu từ lúc sinh

· Kiểm tra mắt thông thường, kiểm tra thính giác thông thường, các khuyết tật thoái hóa tự nhiên của mắt (bao gồm cận, viễn, loạn thị), bất kỳ phẫu thuật nào để hiệu chỉnh các khuyết tật thoái hóa thính giác và thị giác

· Các điều trị với mục đích thẩm mỹ

· Kế hoạch hóa gia đình, điều trị vô sinh, điều trị bất lực, rối loạn chức năng sinh dục, thay đổi giới tính

· Các bệnh lý về tâm thần, rối loạn tâm lý, “suy nhược thần kinh”, suy nhược cơ thể (không có nguyên nhân bệnh lý), mệt mỏi, mỏi mắt điều tiết, stress, phong, giang mai, lậu, AIDS và các hội chứng liên quan, bệnh hoa liễu và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác, bệnh nghề nghiệp

· Hành động cố ý của Người được thụ hưởng, hậu quả của các hành động vi phạm pháp luật

· Các điều trị không được khoa học công nhận 

· Chi phí y tế phát sinh tại các cơ sở y tế:
	STT
	TỈNH
	TÊN CSYT
	ĐỊA CHỈ CSYT

	1
	Bình Dương
	PKĐK Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một 
	303 Đại Lộ Bình Dương, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một

	2
	Bình Dương
	PKĐK Đại Tín 
	306 Đại lộ Bình Dương, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương

	3
	Cần Thơ
	PKĐK Thế Kỷ Mới
	133A Trần Hưng Đạo, Ninh Kiều, Cần Thơ

	4
	Đà Nẵng
	Nha Khoa Happy/ Bác sĩ Vũ Duy Hưng
	26 Hàm Nghi, TP. Đà Nẵng

	5
	Đồng Nai
	PK Âu Mỹ Việt 
	203A Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

	6
	Đồng Nai
	Nha khoa Nam Sài Gòn 
	141/7 Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai

	7
	Hà Nội
	Nha khoa Hòa An 
	6 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

	8
	Hà Nội
	Phòng khám Medita 
	Xã Đàn, Hà Nội

	9
	Hà Nội
	PKĐK Thiên Tâm
	212 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

	10
	Hà Nội
	Nha khoa Shinbi
	33, Trần Quốc Toản, P. Trần Hưng Đạo, Q, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	11
	Hà Nội
	PKĐK Đông Phương
	497 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

	12
	TP HCM
	Nha Khoa Cali 
	303 Cách Mạng Tháng 8, Phương 12, Quận 10, TP.HCM 

	13
	TP HCM
	Nha khoa Nhật Mỹ 2 
	Số 9 Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4, Tp.HCM

	14
	TP HCM
	Nha Khoa Đakao (Quách Thị  Bích Trâm)
	123B Nơ Trang Long, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

	15
	TP HCM
	Nha khoa Việt Hưng 
	17 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM

	16
	TP HCM
	PKĐK Elizabet;
PKĐK Khang Thái;
PKĐK Thành Thái;
PKĐK Hồng Cường;
	87-89 Thành Thái, P.  12, HCM

	17
	TP HCM
	PKĐK MaYO;
PKĐK Hà Đô;
Phòng Khám TTYT Hà Đô
	35B-35C Ba Tháng Hai, P.  11 Q. 10 HCM

	18
	TP HCM
	PKĐK Hoàn Cầu
	80-82 Châu Văn Liêm P11 - Q. 5 - TP.HCM

	19
	TP HCM
	Hệ thống Chi nhánh PKĐK Liên Tâm
	67 Liên Tỉnh 5, P.  5, Q. 8, TP HCM
R4-08 Hưng Phước 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.
59/1 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

	20
	TP HCM
	PKĐK Nguyễn Trãi 
	277 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM.

	21
	TP HCM
	PKĐK Apollo;
PKĐK Phú Khang;
	228 – 228A, Trần Hưng Đạo, P.  Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, TP.HCM

	22
	TP HCM
	PKĐK Thái Bình Dương;
PKĐK Đinh Tiên Hoàng
	34-36  Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Q.1. HCM

	23
	TP HCM
	PKĐK Thế Giới
	648 Võ Văn Kiệt, P.1, Quận 5, TP. HCM

	24
	TP HCM
	PKĐK Thăng Long
	575 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q. 10, TP.HCM

	25
	TP HCM
	PKĐK Kiều Tiên
	323-325, Lê Quang Định, P.  5, Q. Bình Thạnh ,TP. HCM

	26
	TP HCM
	Phòng khám Nam Khoa - Phụ Khoa Đại Đông/ PKĐK Đại Đông
	461 Cộng Hòa, P.  15, Q. Tân Bình, TP. HCM

	27
	TP HCM
	PKĐK Hồng Bàng
	877-879 Hồng Bàng, Q. 6, TP. HCM

	28
	TP HCM
	PKĐK Baylor (thuộc Công ty TNHH đầu tư y tế Quốc tế Đông Á);
PKĐK Nam Việt
	202 Tô Hiến Thành, P.  15, Q. 10, TP. HCM

	29
	TP HCM
	Nha khoa Tâm Đức
	CS1: 125/2 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. HCM
CS2: 363A-364A Nguyễn Ảnh Thủ, P.  Trung Mỹ Tây, Q12, TP. HCM

	30
	TP HCM
	PKĐK Bác Ái
	CS1: số 601B, đường Cách mạng tháng tám, phường 15, quận 10
CS2: 35 Đường O, Mỹ Giang 2B, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong , Quận 7 , Hồ Chí Minh

	31
	TP HCM
	PKĐK Hồng Phong
	160-162 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, TP.HCM

	32
	TP HCM
	PKĐK Âu Á 
	425 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM

	33
	TP HCM
	PKĐK Đại Việt/ PKĐK Ba Tháng Hai 
	1503-1505-1507-1509 đường Ba Tháng Hai, phường 16, quận 11, TP.HCM

	34
	TP HCM
	PKĐK Quốc tế
	221 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP. HCM

	35
	TP HCM
	PKĐK Thái Việt
	165 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, TP.HCM.


Danh sách được cập nhật thường xuyên và chi tiết trong suốt thời hạn bảo hiểm, chi tiết xem tại website: https://www.pti.com.vn/danh-sach-co-so-y-te-lien-ket-va-bao-lanh-vien-phi-2022-the-direct-billing-list-2022.html
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	STT
	VÙNG
	CƠ SỞ Y TẾ
	ĐỊA CHỈ
	NỘI TRÚ
	NGOẠI TRÚ
	RĂNG

	1
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP
	01 Phương Mai, Đống Đa, HN
	x
	 
	 

	2
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN HỒNG PHÁT (TRÍ ĐỨC)
	219 Lê Duẩn, Quận Hai Bà Trưng, Ba Đình , HN
	x
	x
	x

	3
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC (CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIÊN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC) (TIMES CITY)
	458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	x
	x
	x

	4
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM QUỐC TÊ VINMEC ROYAL CITY 
	Tầng 1, R2, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
	 
	x
	 

	5
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC
	55 Yên Ninh, Ba Đình, HN
	x
	x
	x

	6
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ HỒNG NGỌC - KEANGNAM
	Khu B1 và Tầng 10, Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng,Hà Nội
	 
	x
	x

	7
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM SAVICO (BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC)
	Tầng 3, Tòa nhà B, Savico Megamall, 07 - 09 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
	 
	x
	x

	8
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC NGUYỄN TUÂN
	Tầng 1-NO2-TNL PLAZA GOLDSEASON, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
	 
	x
	x

	9
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC TỐ HỮU
	Tầng 1 – HPC Landmark 105, Tố Hữu, La Khuê, Hà Đông, Hà Nội
	 
	x
	x

	10
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC TÂY HỒ
	Tầng 1,2,3 – Kosmo Tây Hồ, 161 Xuân La, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
	 
	x
	x

	11
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC
	286 Thụy Khê, Tây Hồ , HN
	x
	x
	x

	12
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC
	số 216 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
	 
	x
	x

	13
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC
	Tầng hầm và tầng 1, tòa nhà HH01, Eco Lakeview, số 32 Đại Từ, P. Đại Kim, Q, Hoàng Mai, TP. Hà Nội, VN
	 
	x
	x

	14
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC
	126-136 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
	 
	x
	x

	15
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG - KHOA THEO YÊU CẦU
	78 Đường Giai Phóng, HN
	x
	 
	 

	16
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN
	48 Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, HN
	x
	 
	 

	17
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG - KHOA QUỐC TẾ
	18/879, La Thành, Đống Đa, HN
	x
	 
	 

	18
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN PHỤ SẢN AN THỊNH
	496 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	x
	 
	 

	19
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN CHÂM CỨU TW
	Số 49 Thái thịnh, Thịnh Quang, Hà Nội
	x
	x
	 

	20
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN - TRUNG TÂM KĨ THUẬT CAO & TIÊU HÓA
	12 Chu Văn An - Quận Ba Đình, Hà Nội
	x
	x
	 

	21
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH
	Số 108 Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên
	x
	x
	 

	22
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BẮC HÀ
	137 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
	x
	x
	 

	23
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN VIỆT
	Số 1E Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
	x
	x
	x

	24
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND 
	128 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	x
	x
	 

	25
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC 
	Số 42-44, Đường Nghĩa Dũng, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.
	x
	x
	x

	26
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC TÂY HỒ (CÔNG TY TNHH MEDLATEC TÂY HỒ)
	99 Trích Sài, Hồ Tây, Hà Nội
	 
	x
	x

	27
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC THANH XUÂN
	Số 3 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	 
	x
	x

	28
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDELAB
	86-88 Nguyễn Lương Bằng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
	 
	x
	x

	29
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIETSING (Rạng Đông)
(Ngừng bảo lãnh viện phí từ ngày 01/01/2023)
	83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	 
	x
	x

	30
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DR. BÌNH
	11-13-15 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	 
	x
	x

	31
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THANH CHÂN
	Số 6 Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung Hòa-Nhân Chính, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
	 
	x
	x

	32
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM 125 THÁI THỊNH
	Số 125 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội
	 
	x
	x

	33
	Hà Nội
	NHA KHOA NGUYỄN DU
	2-4,Nguyễn Du, Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm , HN
	 
	 
	x

	34
	Hà Nội
	NHA KHOA ÚC CHÂU
	03 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, HN
	 
	 
	x

	35
	Hà Nội
	NHA KHOA LÊ HƯNG VÀ CỘNG SỰ
	Số 3 - Ngõ 45 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
	 
	 
	x

	36
	Hà Nội
	NHA KHOA HOME
	30 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	 
	 
	x

	37
	Hà Nội
	NHA KHOA SUNSHINE DENTAL CLINIC (CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO Y TẾ MINH TRANG)
	146 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, Hà nội
	 
	 
	x

	38
	Hà Nội
	Nha Khoa Quốc Tế Tâm An
	Số 16 Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
	 
	 
	x

	39
	Hà Nội
	 NHA KHOA NAVII
	42 Cửa Đông, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	 
	 
	x

	40
	Hà Nội
	 NHA KHOA NAVII
	36 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	 
	 
	x

	41
	Hà Nội
	Phòng khám đa khoa Sun Medical Center Việt Nam
	Tầng 1, tòa nhà Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
	 
	x
	x

	42
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG 
	Số 9 Phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	x
	x
	x

	43
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC- PHÚC TRƯỜNG MINH 
	Số 8 Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
	x
	x
	x

	44
	Hà Nội
	Phòng Khám Chuyên khoa Y Học Gia Đình Chân Trời Mới
	Tầng 2- TTTM Mandarin Garden 2- Số 99 Tân Mai- Hoàng Mai- Hà Nội.
	 
	x
	 

	45
	Hà Nội
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SBB
	499 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	 
	x
	x

	46
	Hà Nội
	NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP
(Ngừng bảo lãnh viện phí)
	Số 24 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
	 
	 
	x

	47
	Hà Nội
	NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP
	06 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
	 
	 
	x

	48
	Hà Nội
	NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP
	 Số 358, Block 36, ô H- TT5, khu nhà ở Hi Brand, KĐT mới Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông 
	 
	 
	x

	49
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI
	Số 929 - Đường La Thành - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội
	x
	 
	 

	50
	Hà Nội
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN HÀ THÀNH 
	Số 57-59-61-63 Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
	x
	x
	x

	51
	Hà Nội
	Phòng Khám Đa Khoa Nhật Bản T-Matsuoka
	Tòa nhà số 154 Phố Nguyễn Thái Học, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
	 
	x
	 

	52
	Hải Phòng
	BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG
	số 225C Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
	x
	x
	x

	53
	Hải Phòng
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG
	124 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng
	x
	x
	x

	54
	Hải Phòng
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC HẢI PHÒNG
	Tổ 31 phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
	x
	x
	x

	55
	Hải Phòng
	BỆNH VIỆN QUỐC TẾ SẢN NHI HẢI PHÒNG
	124 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng
	x
	x
	x

	56
	Hải Phòng
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG- VĨNH BẢO
	Khu phố Tân Hòa, TT Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
	x
	x
	x

	57
	Quảng Ninh
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÃI CHÁY
	Đường Hạ Long, Phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long
	x
	x
	x

	58
	Quảng Ninh
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC HẠ LONG
	Số 10A Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
	x
	x
	x

	59
	Phú Thọ
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ
	Đường Nguyễn Tất Thành, P. Tân Dân, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
	x
	x
	x

	60
	Thái Nguyên
	BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN
	328 Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên
	x
	x
	x

	61
	Thanh Hóa
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA ACA
	315B QL 1A, P.Phú Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa
	x
	 
	 

	62
	Nghệ An
	BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH (Hoàn Mỹ)
	số 99 Phạm Đình Toái, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
	x
	x
	x

	63
	Đà Nẵng
	BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG
	161 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
	x
	x
	x

	64
	Đà Nẵng
	BỆNH VIỆN TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG
	64 CMT8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
	x
	x
	x

	65
	Đà Nẵng
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH ĐÀ NẴNG/Family Hospital/Y KHOA BÁC SĨ GIA ĐÌNH
	73 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
	x
	x
	x

	66
	Đà Nẵng
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC ĐÀ NẴNG 
	30 Tháng 4, Khu dân cư số 4, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
	x
	x
	x

	67
	Đà Nẵng
	BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG   
	124 Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 
	x
	x
	x

	68
	Đà Nẵng
	Nha Khoa Quốc Tế Tâm An
	113 Dương Đình Nghệ, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
	 
	 
	x

	69
	Đà Nẵng
	Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Thiện Nhân Đà Nẵng
	276-278 Đống Đa, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng 
	 
	x
	x

	70
	Đà Nẵng
	Bệnh viện 199 - Bộ Công an
	216 Nguyễn Công Trứ - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng
	x
	x
	x

	71
	Đà Nẵng
	Nha khoa IDC Danang thuộc Công ty TNHH MTV Nha Khoa Quốc Tế
	203 Trần Phú, P. Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
	 
	 
	x

	72
	Đà Nẵng
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH DÂN
	376 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
	x
	x
	x

	73
	Huế
	BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG HUẾ (TW)
	3 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
	x
	 
	 

	74
	Quảng Nam
	Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức
	Quốc lộ 1A, P. Điện Nam Trung
Thị xã Điện Bàn
	x
	x
	x

	75
	Quảng Nam
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA MINH THIỆN
	101 Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
	x
	x
	x

	76
	Hồ Chí Minh
	BỆNH VIỆN AN SINH 
	10 Trần Huy Liệu, Phú Nhuận, TPHCM
	x
	 
	 

	77
	Hồ Chí Minh
	BỆNH VIỆN PHÁP VIỆT (FV)
	06 Nguyễn Lương Bằng, Phường tân Phong, Quận 7, TPHCM
	x
	x
	 

	78
	Hồ Chí Minh
	Phòng khám Đa Khoa FV Sài Gòn
	Lầu 3 Tòa nhà Bitexco Finance Tower, 2 Hải Triều, quận 1, Tp. HCM
	 
	x
	 

	79
	Hồ Chí Minh
	BỆNH VIỆN COLUMBIA ASIA GIA ĐỊNH(CÔNG TY TNHH COLUMBIA ASIA VIỆT NAM)
	01 Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TPHCM
	x
	x
	 

	80
	Hồ Chí Minh
	BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN – PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN
	1 – 3 , 6 – 8 , 9 – 15   Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM
	x
	x
	 

	81
	Hồ Chí Minh
	BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN – PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN
	Số 441, Đường Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	x
	x
	 

	82
	Hồ Chí Minh
	BỆNH VIỆN TRIỀU AN
	425 Kinh Dương Vương, Phường An Lac, Quận Bình Tân , TPHCM
	x
	 
	 

	83
	Hồ Chí Minh
	BỆNH VIỆN TỪ DŨ
	284 Cống Quỳnh, Quận 1, TPHCM
	x
	 
	 

	84
	Hồ Chí Minh
	Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
	60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Phú Nhuận
	x
	x
	 

	85
	Hồ Chí Minh
	BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MINH ANH
	36,Đường số 1B, Phường Bình trị Đông B, Quận Bình Tân, TPHCM
	x
	x
	 

	86
	Hồ Chí Minh
	BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MEKONG
	243-243A-243B Hoàng Văn Thụ Q.Tân Bình
	x
	 
	 

	87
	Hồ Chí Minh
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC CENTRAL PARK
	208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
	x
	x
	x

	88
	Hồ Chí Minh
	BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY
	Số 3, Đường 17A, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
	x
	x
	 

	89
	Hồ Chí Minh
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG
	871 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM
	x
	x
	 

	90
	Hồ Chí Minh
	BỆNH VIỆN GIA AN 115
	Số 05, đường 17A, Khu phố 11, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.HCM
	x
	x
	 

	91
	Hồ Chí Minh
	PHÒNG KHÁM COLUMBIA ASIA (CÔNG TY TNHH COLUMBIA ASIA VIỆT NAM)
	08 Alexandre de Rohdes, Quận 1, TPHCM
	 
	x
	 

	92
	Hồ Chí Minh
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT GIA
	166 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
	 
	x
	 

	93
	Hồ Chí Minh
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT MỸ
(Lưu ý: Phòng khám không tiếp nhận Khách hàng là người nước ngoài)
	02 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh
	 
	x
	 

	94
	Hồ Chí Minh
	PHÒNG KHÁM VINMEC SÀI GÒN
	2 - 2 Bis Trần Cao Vân, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
	 
	x
	 

	95
	Hồ Chí Minh
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIGOR Health 
	102A Trương Định, Phường 9, Quận 3, TP HCM
	 
	x
	x

	96
	Hồ Chí Minh
	PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC I
	20-22 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	 
	x
	 

	97
	Hồ Chí Minh
	PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ CAREPLUS - CN TÂN BÌNH
	107 Tân Hải, P.13, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	 
	x
	x

	98
	Hồ Chí Minh
	PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ CAREPLUS - CN QUẬN 7
	Lầu 2, Tòa nhà Crescent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
	 
	x
	x

	99
	Hồ Chí Minh
	PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ CAREPLUS - CN QUẬN 1
	66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
	 
	x
	x

	100
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA 3/2
	74, đường 3/2 St,Phường 12, Quận 10,TPHCM
	 
	 
	x

	101
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA SONG PHÁT
	CS1 :168 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, TPHCM
	 
	 
	x

	102
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA SONG PHÁT
	CS2 :331 Điện Biên phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM
	 
	 
	x

	103
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA SONG PHÁT
	CS3 :198 XVNT, Phường 21, Bình Thạnh
	 
	 
	x

	104
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA NAM NHẬT 
	CN Phan Đình Phùng: 332 Phan Dinh Phùng, Phường 1,  Quận Phú Nhuận , TPHCM 
	 
	 
	x

	105
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA NAM NHẬT 
	CN Lê Văn Sỹ: 364 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. HCM
	 
	 
	x

	106
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA SAKURA
	69 Lê Văn Thiêm,Hưng Phước 3,Phú Mỹ Hưng,Q.7
	 
	 
	x

	107
	Hồ Chí Minh
	Nha Khoa Saint Paul
	CN1 : 18 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Quận 1, TPHồ Chí Minh
	 
	 
	x

	108
	Hồ Chí Minh
	Nha Khoa Saint Paul
	CN2 :33 Xô Viết  Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM
	 
	 
	x

	109
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA NHẬT TÂN
	10 Lam Son,KP3, Phường Linh Tây, Thủ Đức,HCM
	 
	 
	x

	110
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA KỸ THUẬT CAO ÂU MỸ 
	113-115 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
	 
	 
	x

	111
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA SAIDO
	15 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú,  TP.HCM
	 
	 
	x

	112
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA SAIDO
	258 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
	 
	 
	x

	113
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA VIỆT NHA
	CN Tân Bình: 01, Đồng Xoài , P.13,  Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
	 
	 
	x

	114
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA VIỆT NHA
	CN Phú Nhuận: 51 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận
	 
	 
	x

	115
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA VIỆT NHA
	CN Quận 3: Số 8, đường số 7, Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Q.3, TP Hồ Chí Minh
	 
	 
	x

	116
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA VIỆT NHA
	CN Quận 7: 184 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
	 
	 
	x

	117
	Hồ Chí Minh
	Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM
	CS1: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM
CS2: 201, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
CS3: 221B, Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
	x
	 
	 

	118
	Hồ Chí Minh
	Phòng Khám Golden Healthcare
	37 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
	 
	x
	x

	119
	Hồ Chí Minh
	PHÒNG KHÁM NHA KHOA 20000 (CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHA KHOA HAI NGÀN)
	99 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1
	 
	 
	x

	120
	Hồ Chí Minh
	PHÒNG KHÁM NHA KHOA 20000 (CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHA KHOA HAI NGÀN)
	502 Ngô Gia Tự, Phường 9, Q.5
	 
	 
	x

	121
	Hồ Chí Minh
	PHÒNG KHÁM THÔNG MINH -  CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA JIO HEALTH 
	Tòa nhà Mplaza 39 Lê Duẩn P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	 
	x
	 

	122
	Hồ Chí Minh
	PHÒNG KHÁM NHA KHOA VIỆT GIAO
	71 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP HCM 
	 
	 
	x

	123
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA XIN CHÀO
	161 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
	 
	 
	x

	124
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA KỸ THUẬT SỐ
	62 ĐẶNG DUNG, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, QUẬN 1, TP.HCM
	 
	 
	x

	125
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA QUỐC TẾ DENT PLUS
	CN1: Số 7 Đường Hoa Mai, Phường 2, Phú Nhuận, TP. HCM
	 
	 
	x

	126
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA QUỐC TẾ DENT PLUS
	CN2: Số 3 Đường số 1 KDC Cityland Garden Hill, Phường 5, Gò Vấp, TP. HCM
	 
	 
	x

	127
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA QUỐC TẾ WESTWAY
	CNQ2: TẦNG 5 – ESTELLA PLACE 88 SONG HÀNH, AN PHÚ, QUẬN 2, TP.HCM
	 
	 
	x

	128
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA QUỐC TẾ WESTWAY
	CNQ7: TẦNG B1 – CRESCENT MALL 101 TÔN DẬT TIÊN, TÂN PHÚ, QUẬN 7
	 
	 
	x

	129
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA BÌNH AN
	563-565 Trần Hưng Đạo , phường Cầu kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
	 
	 
	x

	130
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA DR.VINCARE
	19A Đường 25, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
	 
	 
	x

	131
	Hồ Chí Minh
	NHA KHOA 24SEVEN DENTAL CARE
	261B Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
	 
	 
	x

	132
	Hồ Chí Minh
	BVĐK QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
(tạm ngừng bảo lãnh viện phí từ ngày 01/01/2023)
	241 Quốc lộ 1K, P. Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. HCM
	x
	x
	x

	133
	Hồ Chí Minh
	BỆNH VIỆN NGOẠI KHOA SANTE  
	11A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TPHCM 
	x
	x
	x

	134
	Bình Dương
	BỆNH VIỆN COLUMBIA ASIA BÌNH DƯƠNG
	Lot 178 Thôn Hoa Lân,Thuận  Giao, Thuận An,Bình Dương
	x
	x
	x

	135
	Bình Dương
	BỆNH VIỆN MỸ PHƯỚC
	TC3, My Phuoc Ward, Ben Cat Dist , Binh Duong
	x
	 
	 

	136
	Bình Dương
	BÊNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN BÌNH DƯƠNG
	39 Hồ Văn Cống, khu 4, P. Tương Bình Hiệp, Tp. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
	x
	x
	x

	137
	Bình Dương
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BECAMEX   
	Đại lộ Bình Dương, Khu Gò Cát, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
	x
	x
	x

	138
	Bình Dương
	NHA KHOA BÌNH DƯƠNG
	494-496 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	 
	 
	x

	139
	Bình Dương
	NHA KHOA BÌNH DƯƠNG
	75 Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
	 
	 
	x

	140
	Bình Dương
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN PHÚC
	Số 45 Hồ Văn Cống, Khu phố 4, Phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một
	x
	x
	x

	141
	Cần Thơ
	BỆNH VIỆN HOÀN MỸ CỬU LONG
	20 Đường Võ Nguyên Giáp , Quận Cái Răng, Phú Thứ, TP. Cần Thơ
	x
	x
	x

	142
	Cần Thơ
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VẠN PHƯỚC CỬU LONG
	19 Nguyễn Văn Linh, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
	 
	x
	x

	143
	Cần Thơ
	NHA KHOA SÀI GÒN CẦN THƠ 
	46 Võ Văn Kiệt , P An Hòa, Q Ninh Kiều.TP Cần Thơ
	 
	 
	x

	144
	Cần Thơ
	NHA KHOA SÀI GÒN CẦN THƠ 2
	81 Phan Đình Phùng, P An Hòa, Q Ninh Kiều.TP Cần Thơ
	 
	 
	x

	145
	Cần Thơ
	NHA KHOA NINH KIỀU
	176 Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	 
	 
	x

	146
	Cần Thơ
	BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU
	300 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, TP Cần Thơ
	x
	x
	x

	147
	Đồng Tháp
	BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SA ĐÉC
	Số 153, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	x
	x
	x

	148
	Sóc Trăng
	BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG
	 Số 373 Đường Phú Lợi, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
	x
	x
	x

	149
	Lâm Đồng
	BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐÀ LẠT
	Tiểu khu 156, Mimosa,Phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	x
	 
	 

	150
	Khánh Hòa
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ NHA TRANG 
	57-59 Cao Thắng, Phước Long, TP Nha Trang
	x
	x
	x

	151
	Khánh Hòa
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC NHA TRANG
	42A Đường Trần Phú, Tổ dân phố 1 Tây Sơn, P.Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
	x
	x
	x

	152
	Khánh Hòa
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÍN ĐỨC
	39-41 Trần Qúy Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa  
	 
	x
	x

	153
	Đồng Nai
	BỆNH VIỆN QUỐC TẾ ĐỒNG NAI
	tầng 9, 1048A Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	x
	x
	x

	154
	Đồng Nai
	BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA RHM VIỆT ANH ĐỨC
	3/10 - 3/11, KP6, đường Đồng Khởi, Phường Tan Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	x
	 
	x

	155
	Đồng Nai
	BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI-2
	Số 2 Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	x
	x
	 

	156
	Đồng Nai
	NHA KHOA VẠN THÀNH
	Chi nhánh Biên Hòa 01:
 1535 Phạm Văn Thuận, Kp3, P. Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	 
	 
	x

	157
	Đồng Nai
	NHA KHOA VẠN THÀNH
	Chi nhánh Biên Hòa 02:
17/11- CMT8, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai        
	 
	 
	x

	158
	Đồng Nai
	NHA KHOA VẠN THÀNH
	Chi nhánh Thống Nhất
14D Phúc Nhạc, Gia Tân 3, H. Thống Nhất, Đồng Nai
	 
	 
	x

	159
	Đồng Nai
	NHA KHOA VẠN THÀNH
	Chi nhánh Định Quán
45 phố 1, Ấp 1, Xã Phú Lợi, H. Định Quán, Đồng Nai
	 
	 
	x

	160
	Kiên Giang
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC PHÚ QUỐC
	Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.
	x
	x
	x

	161
	Vũng Tàu
	NHA KHOA VẠN THÀNH
	Số 75 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	 
	 
	x

	162
	Vũng Tàu
	Phòng khám Đa khoa Vạn Thành 
	306 đường Độc Lập, khu phố 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành
	 
	x
	x

	163
	Vũng Tàu
	NHA KHOA VẠN THÀNH PHÁT
	55 Lý Thường Kiệt, P1, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
	 
	 
	x

	164
	Vũng Tàu
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VŨNG TÀU
	205-207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, TP Vũng Tàu.
	 
	x
	x

	165
	Vũng Tàu
	NHA KHOA HOA SỨ
	54 Cô Giang, phường 4, thành phố Vũng Tàu
	 
	 
	x

	166
	Vũng Tàu
	Bệnh viện Vũng Tàu (tên cũ: Bệnh viện Lê Lợi)
	Số 29, đường 2/9, P.11, TP Vũng Tàu
	x
	x
	x

	167
	Long An
	 Phòng Khám Đa Khoa An Lộc
	04 Trần Văn Nam, Phường 3, Tân An, Long An
	 
	x
	 

	168
	Long An
	Nha khoa An Phước
	Số 23 đường Trà Quý Bình, P. 2, Tp. Tân An, Long An.
	 
	 
	x


- Hệ thống bảo lãnh bao gồm nội trú, ngoại trú và răng. Danh sách bệnh viện bảo lãnh viện phí có thể tăng giảm trong thời hạn bảo hiểm

- Hệ thống bảo lãnh viện phí không áp dụng với các trường hợp tai nạn

ĐIỀU 6: QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

1. Quy trình nhận hồ sơ và giải quyết bồi thường


Thực hiện theo quy trình thống nhất:

Bước 1: Bên B nhận hồ sơ của Bên A và gửi thông báo xác nhận hồ sơ từ trong vòng 2 ngày làm việc.

Bước 2: Phân loại hồ sơ và giải quyết bồi thường


+ Đối với hồ sơ đầy đủ chứng từ: Bên B sẽ giải quyết bồi thường theo đúng cam kết thời hạn giải quyết hồ sơ như trên.


+ Đối với hồ sơ thiếu chứng từ: Bên B sẽ gửi thông báo bổ sung hồ sơ trong vòng từ 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Bên B sẽ gửi thông báo bổ sung hồ sơ nhắc lại 3 lần, quá thời hạn 30 ngày khách hàng không bổ sung được chứng từ Bên B sẽ trả lại cho người yêu cầu bảo hiểm hoặc đầu mối nhân sự.
Bước 3: Thông báo cho khách hàng xác nhận phương án giải quyết


+ Đối với hồ sơ từ chối bồi thường: Bên B sẽ trao đổi với bộ phận nhân sự trước khi gửi thông báo từ chối bồi thường cho người được bảo hiểm.


+ Đối với trường hợp số tiền bảo hiểm bồi thường bằng số tiền yêu cầu bồi thường: Bên B sẽ gửi thông báo bồi thường, tiến hành làm thủ tục chuyển kế toán chuyển khoản.


+ Đối với trường hợp số tiền bảo hiểm bồi thường chênh lệch so với số tiền yêu cầu bồi thường: Bên B sẽ gửi thông báo bồi thường. Trong vòng 01 tuần nếu khách hàng không gửi thư xác nhận, Bên B sẽ mặc nhiên khách hàng đồng ý với phương án giải quyết của Bên B và tiến hành thủ tục chuyển khoản. 

Bước 4: Chuyển tiền bồi thường: 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư xác nhận của khách hàng.

2. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ bồi thường
a. Nội trú - Nằm viện cần thu các giấy tờ sau:
· Sổ khám, chỉ định chụp chiếu xét nghiệm trước khi nhập viện
· Giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có) có chữ ký bác sỹ, đóng dấu bệnh viện
· Bảng kê chi tiết viện phí
· Đơn thuốc sau xuất viện có chữ ký bác sỹ & đóng dấu bệnh viện.
· Hóa đơn VAT/ hóa đơn điện tử chuyển đổi có đóng dấu bệnh viện, chữ ký của người chuyển đổi
· Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm 
b. Ngoại trú - Không nằm viện (cần các giấy tờ sau ):
· Sổ khám & đơn thuốc có chữ ký của bác sỹ & đóng dấu bệnh viện
· Chỉ định và kết quả chụp chiếu hoặc kết quả xét nghiệm nếu có
· Hóa đơn VAT hoặc hóa đơn điện tử chuyển đổi có đóng dấu bệnh viện, chữ ký của người chuyển đổi
· Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm 
c. TRƯỜNG HỢP TAI NẠN & NHA KHOA
· Ngoài các giấy tờ trong phần (2) bổ sung thêm bản tường trình tai nạn theo mẫu của PTI.
· Bổ sung Phim X-quang đối với trường hợp nhổ răng/gãy xương.
3. QUY TRÌNH BẢO LÃNH TRỰC TIẾP.
Trước khi nhập viện/khám chữa bệnh:

· Xuất trình thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu, đối với trẻ em dưới 15 tuổi yêu cầu cung cấp bản sao giấy khai sinh) trong vòng 24h sau khi nhập viện.

Sau khi xuất viện/ sau khi khám bệnh xong:

· Ký tên vào giấy đề nghị bảo lãnh, giấy đồng ý bảo lãnh (nếu được bảo lãnh). Photo giấy ra viện để làm thủ tục bồi thường cho phần trợ cấp nằm viện/lương trong thời gian nằm viện.

· Thanh toán các chi phí y tế không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc vượt quá hạn mức trách nhiệm cho phép trước khi xuất viện.

	TƯ VẤN HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG

	Tại Hà Nội
	Tại Hồ Chí Minh

	Ms.Hữu – 0973 559 063
	Mr.Linh – 0903 226 297

	Ms. Giang – 0961 107 638
	Ms. Kiều – 0989 468 813


Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và không có giá trị thay thế hoặc bổ sung hợp đồng bảo hiểm hiện tại.[image: image1.png]
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